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1 10_ĐH-CNTT1 Biện Hùng Vỹ 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 ------789--- 24/10/2022 đến 15/11/2022

2 10_ĐH-CNTT2 Biện Hùng Vỹ 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 ---------012 24/10/2022 đến 15/11/2022

3 10_ĐH-CNTT3 Biện Hùng Vỹ 3011Z001 Bóng chuyền 1 2.4. ---456------ 24/10/2022 đến 24/11/2022

4 10_ĐH-CNTT4 Đặng Duy Đồng 3011Z001 Bóng chuyền 1 2.4. ---------012 24/10/2022 đến 24/11/2022

5 10_ĐH-CNTT5 Nguyễn Thế  Thắng 3011Z001 Bóng chuyền 1 5.7 ------789--- 24/10/2022 đến 24/11/2022

6 10_ĐH-CNTT6 Nguyễn Văn Thắng 3011Z001 Bóng chuyền 1 2.4.6 ---456------ 24/10/2022 đến 15/11/2022

7 10_ĐH-CNTT7 Nguyễn Văn Thắng 3011Z001 Bóng chuyền 1 2.4.6 ------789--- 24/10/2022 đến 15/11/2022

8 10_ĐH-CTN Nhan Bình Phuong 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 123--------- 24/10/2022 đến 15/11/2022

9 10_ĐH-ĐC Nhan Bình Phuong 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 123--------- 24/10/2022 đến 15/11/2022

10 10_ĐH-HTTT1 Biện Hùng Vỹ 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 ---456------ 24/10/2022 đến 15/11/2022

11 10_ĐH-HTTT2 Đặng Duy Đồng 3011Z001 Bóng chuyền 1 2.4.6 ---456------ 24/10/2022 đến 15/11/2022

12 10_ĐH-KT Nhan Bình Phuong 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 123--------- 24/10/2022 đến 15/11/2022

13 10_ĐH-KTTN1 Nhan Bình Phuong 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 ---------012 24/10/2022 đến 15/11/2022

14 10_ĐH-KTTN2 Bùi Văn Tuấn 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 ---------012 24/10/2022 đến 15/11/2022

15 10_ĐH-MT1 Đặng Duy Đồng 3011Z001 Bóng chuyền 1 2.4.6 123--------- 24/10/2022 đến 15/11/2022

16 10_ĐH-MT2 Bùi Văn Tuấn 3011Z001 Bóng chuyền 1 2.4.6 123--------- 24/10/2022 đến 15/11/2022

17 10_ĐH-QLĐĐ1 Đặng Duy Đồng 3011Z001 Bóng chuyền 1 4.6 ------789--- 24/10/2022 đến 24/11/2022

18 10_ĐH-QLĐĐ10 Đặng Duy Đồng 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 ---------012 24/10/2022 đến 15/11/2022

19 10_ĐH-QLĐĐ11 Biện Hùng Vỹ 3011Z001 Bóng chuyền 1 2.4.6 ---------012 24/10/2022 đến 15/11/2022

20 10_ĐH-QLĐĐ2 Nhan Bình Phuong 3011Z001 Bóng chuyền 1 2.4.6 ---------012 24/10/2022 đến 15/11/2022

21 10_ĐH-QLĐĐ3 Nguyễn Như Nam 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 123--------- 24/10/2022 đến 15/11/2022

22 10_ĐH-QLĐĐ4 Nguyễn Như Nam 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 ---------012 24/10/2022 đến 15/11/2022

23 10_ĐH-QLĐĐ5 Đặng Duy Đồng 3011Z001 Bóng chuyền 1 .5.7 ------789--- 24/10/2022 đến 24/11/2022
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24 10_ĐH-QLĐĐ6 Nguyễn Như Nam 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 ------789--- 24/10/2022 đến 15/11/2022

4 10_ĐH-QLĐĐ7 Nguyễn Thế Thắng 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 ---------012 24/10/2022 đến 15/11/2022

26 10_ĐH-QLĐĐ8 Bùi Văn Tuấn 3011Z001 Bóng chuyền 1 2.4.6 ---------012 24/10/2022 đến 15/11/2022

27 10_ĐH-QLĐĐ9 Nhan Bình Phuong 3011Z001 Bóng chuyền 1 .2.6 123--------- 24/10/2022 đến 24/11/2022

28 10_ĐH-QLTN1 Biện Hùng Vỹ 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 123--------- 24/10/2022 đến 15/11/2022

29 10_ĐH-QLTN2 Bùi Văn Tuấn 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 ------789--- 24/10/2022 đến 15/11/2022

30 10_ĐH-QLTN3 Bùi Văn Tuấn 3011Z001 Bóng chuyền 1 2.4.6 ---456------ 24/10/2022 đến 15/11/2022

31 10_ĐH-QTKD1 Nguyễn Văn Thắng 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 ---------012 24/10/2022 đến 15/11/2022

32 10_ĐH-QTKD10 Nguyễn Văn Thắng 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 ------789--- 24/10/2022 đến 15/11/2022

33 10_ĐH-QTKD11 Nguyễn Như Nam 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 ---456------ 24/10/2022 đến 15/11/2022

34 10_ĐH-QTKD12 Nhan Bình Phuong 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 ------789--- 24/10/2022 đến 15/11/2022

35 10_ĐH-QTKD2 Bùi Văn Tuấn 3011Z001 Bóng chuyền 1 2.4.6 ------789--- 24/10/2022 đến 15/11/2022

36 10_ĐH-QTKD3 Nhan Bình Phuong 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 ---456------ 24/10/2022 đến 15/11/2022

37 10_ĐH-QTKD4 Nhan Bình Phuong 3011Z001 Bóng chuyền 1 .2.6 ---456------ 24/10/2022 đến 24/11/2022

38 10_ĐH-QTKD5 Nguyễn Thế Thắng 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 123--------- 24/10/2022 đến 15/11/2022

39 10_ĐH-QTKD6 Nguyễn Văn Thắng 3011Z001 Bóng chuyền 1 2.4.6 ---------012 24/10/2022 đến 15/11/2022

40 10_ĐH-QTKD7 Nguyễn Thế Thắng 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 ---456------ 24/10/2022 đến 15/11/2022

41 10_ĐH-QTKD8 Nguyễn Thế Thắng 3011Z001 Bóng chuyền 1 2.4.6 ---------012 24/10/2022 đến 15/11/2022

42 10_ĐH-QTKD9 Đặng Duy Đồng 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 ---456------ 24/10/2022 đến 15/11/2022

43 10_ĐH-TĐ1 Nguyễn Thế Thắng 3011Z001 Bóng chuyền 1 2.4.6 ------789--- 24/10/2022 đến 15/11/2022

44 10_ĐH-TĐ2 Nguyễn Văn Thắng 3011Z001 Bóng chuyền 1 2.4.6 123--------- 24/10/2022 đến 15/11/2022

45 10_ĐH-TTNN Nhan Bình Phuong 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 123--------- 24/10/2022 đến 15/11/2022

46 10_ĐH-TV Nhan Bình Phuong 3011Z001 Bóng chuyền 1 3.5.7 123--------- 24/10/2022 đến 15/11/2022
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